
IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

1. DANH MỤC BẢN VẼ THI CÔNG CÔNG TRÌNH: Đầu tư thay thế, nâng cấp cột 
anten dây co PCTT đợt 1 năm 2026. Số hiệu: 213P260012KTĐT 

 
Stt Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ ngày 

phát hành 

I TRẠM CSHT_HDG_00046-BD-NGOC-KY-TKY _HDG  

1 HT-01 MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG  

2 HT-02 MẶT ĐỨNG HIỆN TRẠNG  

3 HT-03 CHI TIẾT ĐỐT CỘT HIỆN TRẠNG  

4 HT-04 CHI TIẾT ĐỐT CỘT HIỆN TRẠNG  

5 HT-05 CHI TIẾT PHỤ KIỆN CỘT HIỆN TRẠNG  

6 HT-06 THỐNG KÊ KL THÂN CỘT THU HỒI  

7 HT-07 CẦU CÁP HIỆN TRẠNG  

8 TT-01 MẶT BẰNG NÂNG CẤP- THAY THẾ  

9 TT-02 MẶT ĐỨNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

10 
 

TT-03 
 

CHI TIẾT ĐỐT CỘT ĐIỂN HÌNH  

11 TT-04 CHI TIẾT ĐỐT CỘT ĐIỂN HÌNH  

12 TT-05 CHI TIẾT ĐỐT CỘT ĐIỂN HÌNH  

13 TT-06 KIM THU SÉT VÀ ỐP CO  

14 TT-07 CHI TIẾT PHỤ KIỆN   

15 TT-08 THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG  

16 TT-09 CHI TIẾT GIÁ CHỐNG XOAY  

17 TT-10 CHI TIẾT GIÁ CHỐNG XOAY  

18 TT-11 CHI TIẾT LIÊN KẾT CẦU CÁP  

19 TT-12 CHI TIẾT DÂY LEO AN TOÀN  

20 TB-01 
MẶT ĐỨNG THU HỒI VÀ LẮP ĐẶT LẠI THIẾT 
BỊ 

 

II TRẠM CSHT_HDG_00061-BD-THUONG-VU-KTH _HDG  

1 HT-01 MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG  

2 HT-02 MẶT ĐỨNG HIỆN TRẠNG  

3 HT-03 CHI TIẾT ĐỐT CỘT HIỆN TRẠNG  



4 HT-04 CHI TIẾT ĐỐT CỘT HIỆN TRẠNG  

5 HT-05 CHI TIẾT PHỤ KIỆN CỘT HIỆN TRẠNG  

6 HT-06 THỐNG KÊ KL THÂN CỘT THU HỒI  

7 HT-07 CẦU CÁP HIỆN TRẠNG  

8 TT-01 MẶT BẰNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

9 TT-02 MẶT ĐỨNG NÂNG CẤP- THAY THẾ  

10 TT-03 CHI TIẾT ĐỐT CỘT ĐIỂN HÌNH  

11 TT-04 CHI TIẾT ĐỐT CỘT ĐIỂN HÌNH  

12 TT-05 CHI TIẾT ĐỐT CỘT ĐIỂN HÌNH  

13 TT-06 KIM THU SÉT VÀ ỐP CO  

14 TT-07 CHI TIẾT PHỤ KIỆN  

15 TT-07 THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG  

16 TT-09 CHI TIẾT GIÁ CHỐNG XOAY  

17 TT-10 CHI TIẾT GIÁ CHỐNG XOAY  

18 TT-11 CHI TIẾT LIÊN KẾT CẦU CÁP  

19 TT-12 CHI TIẾT DÂY LEO AN TOÀN  

20 CT-01 MẶT BẰNG CẢI TẠO MÁI  

21 TB-01 
MẶT ĐỨNG THU HỒI VÀ LẮP ĐẶT LẠI THIẾT 
BỊ 

 

III TRẠM CSHT_HDG_00188-BD-THUONG-DAT-NSH _HDG  

1 HT-01 MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG  

2 HT-02 MẶT ĐỨNG HIỆN TRẠNG  

3 HT-03 CHI TIẾT ĐỐT CỘT HIỆN TRẠNG  

4 HT-04 CHI TIẾT ĐỐT CỘT HIỆN TRẠNG  

5 HT-05 CHI TIẾT PHỤ KIỆN CỘT HIỆN TRẠNG  

6 HT-06 THỐNG KÊ KL THÂN CỘT THU HỒI  

7 HT-07 CẦU CÁP HIỆN TRẠNG  

8 TT-01 MẶT BẰNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

9 TT-02 MẶT ĐỨNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

10 TT-03 CHI TIẾT ĐỐT CỘT ĐIỂN HÌNH  

11 TT-04 CHI TIẾT ĐỐT CỘT ĐIỂN HÌNH  

12 TT-05 CHI TIẾT ĐỐT CỘT ĐIỂN HÌNH  



13 TT-06 KIM THU SÉT VÀ ỐP CO  

14 TT-07 CHI TIẾT PHỤ KIỆN  

15 TT-08 THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG  

16 TT-09 CHI TIẾT GIÁ CHỐNG XOAY  

17 TT-10 CHI TIẾT GIÁ CHỐNG XOAY  

18 TT-11 CHI TIẾT LIÊN KẾT CẦU CÁP  

19 TT-12 CHI TIẾT DÂY LEO AN TOÀN  

20 TB-01 
MẶT ĐỨNG THU HỒI VÀ LẮP ĐẶT LẠI THIẾT 
BỊ 

 

IV TRẠM CSHT_HDG_00189-BD-KIM-XUYEN-KTH _HDG  

1 HT-01 MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG  

2 HT-02 MẶT ĐỨNG HIỆN TRẠNG  

3 HT-03 CHI TIẾT ĐỐT CỘT HIỆN TRẠNG  

4 HT-04 CHI TIẾT ĐỐT CỘT HIỆN TRẠNG  

5 HT-05 CHI TIẾT PHỤ KIỆN CỘT HIỆN TRẠNG  

6 HT-06 THỐNG KÊ KL THÂN CỘT THU HỒI  

7 HT-07 CẦU CÁP HIỆN TRẠNG  

8 TT-01 MẶT BẰNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

9 TT-02 MẶT ĐỨNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

10 TT-03 CHI TIẾT ĐỐT CỘT ĐIỂN HÌNH  

11 TT-04 CHI TIẾT ĐỐT CỘT ĐIỂN HÌNH  

12 TT-05 KIM  THU SÉT VÀ ỐP CO  

13 TT-06 CHI TIẾT PHỤ KIỆN  

14 TT-07 THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG  

15 TT-08 CHI TIẾT GIÁ CHỐNG XOAY  

16 TT-09 CHI TIẾT GIÁ CHỐNG XOAY  

17 TT-10 CHI TIẾT LIÊN KẾT CẦU CÁP  

18 TT-11 CHI TIẾT DÂY LEO AN TOÀN  

19 TB-01 
MẶT ĐỨNG THU HỒI VÀ LẮP ĐẶT LẠI THIẾT 
BỊ 

 

V TRẠM CSHT_HDG_00209-BD-NGU- PHUC-KTH _HDG  

1 HT-01 MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG  



2 HT-02 MẶT ĐỨNG HIỆN TRẠNG  

3 HT-03 CHI TIẾT ĐỐT CỘT HIỆN TRẠNG  

4 HT-04 CHI TIẾT ĐỐT CỘT HIỆN TRẠNG  

5 HT-05 CHI TIẾT PHỤ KIỆN CỘT HIỆN TRẠNG  

6 HT-06 THỐNG KÊ KL THÂN CỘT THU HỒI   

7 HT-07 CẦU CÁP HIỆN TRẠNG  

8 TT-01 MẶT BẰNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

9 TT-02 MẶT ĐỨNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

10 TT-03 CHI TIẾT ĐỐT CỘT ĐIỂN HÌNH  

11 TT-04 CHI TIẾT ĐỐT CỘT ĐIỂN HÌNH  

12 TT-05 KIM  THU SÉT VÀ ỐP CO  

13 TT-06 CHI TIẾT PHỤ KIỆN  

14 TT-07 THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG  

15 TT-08 CHI TIẾT GIÁ CHỐNG XOAY  

16 TT-09 CHI TIẾT GIÁ CHỐNG XOAY  

17 TT-10 CHI TIẾT LIÊN KẾT CẦU CÁP  

18 TT-11 CHI TIẾT DÂY LEO AN TOÀN  

19 CT-01 MẶT BẰNG CẢI TẠO MÁI  

20 TB-01 
MẶT ĐỨNG THU HỒI VÀ LẮP ĐẶT LẠI THIẾT 
BỊ 

 

VI TRẠM CSHT_HDG_00261-BD-DAI-DUC-KTH _HDG  

1 HT-01 MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG  

2 HT-02 MẶT ĐỨNG HIỆN TRẠNG  

3 HT-03 CHI TIẾT ĐỐT CỘT HIỆN TRẠNG  

4 HT-04 CHI TIẾT ĐỐT CỘT HIỆN TRẠNG  

5 HT-05 CHI TIẾT PHỤ KIỆN CỘT HIỆN TRẠNG  

6 HT-06 THỐNG KÊ KL THÂN CỘT THU HỒI   

7 HT-07 CẦU CÁP HIỆN TRẠNG  

8 TT-01 MẶT BẰNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

9 TT-02 MẶT ĐỨNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

10 TT-03 CHI TIẾT ĐỐT CỘT ĐIỂN HÌNH  

11 TT-04 CHI TIẾT ĐỐT CỘT ĐIỂN HÌNH  



12 TT-05 KIM  THU SÉT VÀ ỐP CO  

13 TT-06 CHI TIẾT PHỤ KIỆN  

14 TT-07 THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG  

15 TT-08 CHI TIẾT GIÁ CHỐNG XOAY  

16 TT-09 CHI TIẾT GIÁ CHỐNG XOAY  

17 TT-10 CHI TIẾT LIÊN KẾT CẦU CÁP  

18 TT-11 CHI TIẾT DÂY LEO AN TOÀN  

19 CT-01 MẶT BẰNG CẢI TẠO MÁI  

20 TB-01 
MẶT ĐỨNG THU HỒI VÀ LẮP ĐẶT LẠI THIẾT 
BỊ 

 

VII TRẠM CSHT_HDG_00027- QUAN-SOI_HPG  

1 HT-01 MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG  

2 HT-02 MẶT ĐỨNG HIỆN TRẠNG  

3 HT-03 THÂN CỘT HIỆN TRẠNG  

4 HT-04 THÂN CỘT HIỆN TRẠNG  

5 HT-05 THỐNG KÊ KL THU HỒI  HIỆN TRẠNG  

6 HT-06 GÁ CHỐNG XOAY HIỆN TRẠNG  

7 HT-07 GÁ CHỐNG XOAY HIỆN TRẠNG  

8 HT-08 CẦU CÁP HIỆN TRẠNG  

9 TT-01 MẶT BẰNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

10 TT-02 MẶT ĐỨNG NÂNG CẤP- THAY THẾ  

11 TT-03 GIA CỐ NÂNG CỔ MÓNG  

12 TT-04 CHI TIẾT CỐT THÉP  

13 TT-05 ĐỐT GÓC CHUYỂN ĐỔI  

14 TT-06 CHI TIẾT THÂN CỘT THAY THẾ  

15 TT-07 CHI TIẾT KIM THU SÉT , CHI TIẾT PHỤ KIỆN  

16 TT-08 QUY CÁCH LẮP VÁCH CHỐNG XOẮN  

17 TT-09 CHI TIẾT  VÁCH CHỐNG XOẮN  

18 TT-10 
CHI TIẾT PHỤ KIỆN BẢNG THỐNG KÊ THÉP 
CỘT 

 

19 TT-11 CHI TIẾT KHUNG DÂY CO  

20 TT-12 CHI TIẾT PHỤ KIỆN   

21 TT-13 CHI TIẾT LIÊN KẾT CẦU CÁP  



22 TT-14 CHI TIẾT DÂY LEO AN TOÀN  

23 TB-01 MẶT ĐỨNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

VIII TRẠM CSHT_HDG_00042-TRINH-XA _HPG  

1 HT-01 MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG  

2 HT-02 MẶT ĐỨNG HIỆN TRẠNG  

3 HT-03 THÂN CỘT HIỆN TRẠNG  

4 HT-04 THÂN CỘT HIỆN TRẠNG  

5 HT-05 THỐNG KÊ KL THU HỒI  HIỆN TRẠNG  

6 HT-06 GÁ CHỐNG XOAY HIỆN TRẠNG  

7 HT-07 GÁ CHỐNG XOAY HIỆN TRẠNG  

8 HT-08 CẦU CÁP HIỆN TRẠNG  

9 TT-01 MẶT BẰNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

10 TT-02 MẶT ĐỨNG NÂNG CẤP- THAY THẾ  

11 TT-05 ĐỐT GÓC CHUYỂN ĐỔI  

12 TT-06 CHI TIẾT THÂN CỘT THAY THẾ  

13 TT-07 CHI TIẾT KIM THU SÉT , CHI TIẾT PHỤ KIỆN  

14 TT-08 QUY CÁCH LẮP VÁCH CHỐNG XOẮN  

15 TT-09 CHI TIẾT  VÁCH CHỐNG XOẮN  

16 TT-10 
CHI TIẾT PHỤ KIỆN BẢNG THỐNG KÊ THÉP 
CỘT 

 

17 TT-11 CHI TIẾT KHUNG DÂY CO  

18 TT-12 CHI TIẾT PHỤ KIỆN   

19 TT-13 CHI TIẾT LIÊN KẾT CẦU CÁP  

20 TT-14 CHI TIẾT CỘT CHỐNG CẦU CÁP  

21 TT-15 CHI TIẾT DÂY LEO AN TOÀN   

22 SN-01 MẶT BẰNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

23 TB-01 
MẶT ĐỨNG THU HỒI VÀ LẮP ĐẶT LẠI THIẾT 
BỊ 

 

IX TRẠM CSHT_HDG_00162-DUNG-TIEN _HPG  

1 HT-01 MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG  

2 HT-02 MẶT ĐỨNG HIỆN TRẠNG  

3 HT-03 THÂN CỘT HIỆN TRẠNG  

4 HT-04 THÂN CỘT HIỆN TRẠNG  



5 HT-05 THỐNG KÊ KL THU HỒI  HIỆN TRẠNG  

6 HT-06 GÁ CHỐNG XOAY HIỆN TRẠNG  

7 HT-07 GÁ CHỐNG XOAY HIỆN TRẠNG  

8 HT-08 CẦU CÁP HIỆN TRẠNG  

9 TT-01 MẶT BẰNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

10 TT-02 MẶT ĐỨNG NÂNG CẤP- THAY THẾ  

11 TT-03 ĐỐT GÓC CHUYỂN ĐỔI  

12 TT-06 CHI TIẾT THÂN CỘT THAY THẾ  

13 TT-07 CHI TIẾT KIM THU SÉT , CHI TIẾT PHỤ KIỆN  

14 TT-06 QUY CÁCH LẮP VÁCH CHỐNG XOẮN  

15 TT-07 CHI TIẾT  VÁCH CHỐNG XOẮN  

16 TT-08 
CHI TIẾT PHỤ KIỆN BẢNG THỐNG KÊ THÉP 
CỘT 

 

17 TT-11 CHI TIẾT KHUNG DÂY CO  

18 TT-12 CHI TIẾT PHỤ KIỆN   

19 TT-13 CHI TIẾT LIÊN KẾT CẦU CÁP  

20 TT-14 CHI TIẾT DÂY LEO AN TOÀN  

21 TT-15 BÊ TÔNG NỀN CHỐNG CỎ  

22 TB-01 
MẶT ĐỨNG THU HỒI VÀ LẮP ĐẶT LẠI THIẾT 
BỊ 

 

X TRẠM CSHT_HDG_00284-AN-LAC1-TIEN-PHONG _HPG  

1 HT-01 MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG  

2 HT-02 MẶT ĐỨNG HIỆN TRẠNG  

3 HT-03 THÂN CỘT HIỆN TRẠNG  

4 HT-04 THÂN CỘT HIỆN TRẠNG  

5 HT-05 THỐNG KÊ KL THU HỒI  HIỆN TRẠNG  

6 HT-06 GÁ CHỐNG XOAY HIỆN TRẠNG  

7 HT-07 GÁ CHỐNG XOAY HIỆN TRẠNG  

8 HT-08 CẦU CÁP HIỆN TRẠNG  

9 TT-01 MẶT BẰNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

10 TT-02 MẶT ĐỨNG NÂNG CẤP- THAY THẾ  

11 TT-03 ĐỐT GÓC CHUYỂN ĐỔI  

12 TT-06 CHI TIẾT THÂN CỘT THAY THẾ  



13 TT-07 CHI TIẾT KIM THU SÉT , CHI TIẾT PHỤ KIỆN  

14 TT-06 QUY CÁCH LẮP VÁCH CHỐNG XOẮN  

15 TT-08 CHI TIẾT  VÁCH CHỐNG XOẮN  

16 TT-10 
CHI TIẾT PHỤ KIỆN BẢNG THỐNG KÊ THÉP 
CỘT 

 

17 TT-11 CHI TIẾT KHUNG DÂY CO  

18 TT-12 CHI TIẾT PHỤ KIỆN   

19 TT-13 CHI TIẾT LIÊN KẾT CẦU CÁP  

20 TT-14 CHI TIẾT DÂY LEO AN TOÀN  

21 TB-01 
MẶT ĐỨNG THU HỒI VÀ LẮP ĐẶT LẠI THIẾT 
BỊ 

 

XI TRẠM CSHT_HDG_00311-PHA-LE _HPG  

1 HT-01 MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG  

2 HT-02 MẶT ĐỨNG HIỆN TRẠNG  

3 HT-03 THÂN CỘT HIỆN TRẠNG  

4 HT-04 THÂN CỘT HIỆN TRẠNG  

5 HT-05 THỐNG KÊ KL THU HỒI  HIỆN TRẠNG  

6 HT-06 GÁ CHỐNG XOAY HIỆN TRẠNG  

7 HT-07 GÁ CHỐNG XOAY HIỆN TRẠNG  

8 HT-08 CẦU CÁP HIỆN TRẠNG  

9 TT-01 MẶT BẰNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

10 TT-02 MẶT ĐỨNG NÂNG CẤP- THAY THẾ  

11 TT-03 GIA CỐ NÂNG CỔ MÓNG  

12 TT-04 CHI TIẾT CỐT THÉP  

13 TT-05 ĐỐT GÓC CHUYỂN ĐỔI  

14 TT-06 CHI TIẾT THÂN CỘT THAY THẾ  

15 TT-07 CHI TIẾT KIM THU SÉT , CHI TIẾT PHỤ KIỆN  

16 TT-08 QUY CÁCH LẮP VÁCH CHỐNG XOẮN  

17 TT-09 CHI TIẾT  VÁCH CHỐNG XOẮN  

18 TT-10 
CHI TIẾT PHỤ KIỆN BẢNG THỐNG KÊ THÉP 
CỘT 

 

19 TT-11 CHI TIẾT KHUNG DÂY CO  

20 TT-12 CHI TIẾT PHỤ KIỆN   

21 TT-13 CHI TIẾT LIÊN KẾT CẦU CÁP  



 

 

22 TT-14 CHI TIẾT DÂY LEO AN TOÀN  

23 TB-01 
MẶT ĐỨNG THU HỒI VÀ LẮP ĐẶT LẠI THIẾT 
BỊ 

 

XII TRẠM CSHT_HDG_00358- CAU-VUOT-DONG-HAI _HPG  

1 HT-01 MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG  

2 HT-02 MẶT ĐỨNG HIỆN TRẠNG  

3 HT-03 CHI TIẾT ĐỐT CỘT HIỆN TRẠNG  

4 HT-04 CHI TIẾT ĐỐT CỘT HIỆN TRẠNG  

5 HT-05 CHI TIẾT PHỤ KIỆN CỘT HIỆN TRẠNG  

6 HT-06 THỐNG KÊ KL THÂN CỘT THU HỒI   

7 HT-07 CẦU CÁP HIỆN TRẠNG  

8 TT-01 MẶT BẰNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

9 TT-02 MẶT ĐỨNG NÂNG CẤP – THAY THẾ  

10 TT-03 CHI TIẾT ĐỐT CỘT ĐIỂN HÌNH  

11 TT-04 CHI TIẾT ĐỐT CỘT ĐIỂN HÌNH  

12 TT-05 KIM  THU SÉT VÀ ỐP CO  

13 TT-06 CHI TIẾT PHỤ KIỆN  

14 TT-07 THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG  

15 TT-08 CHI TIẾT GIÁ CHỐNG XOAY  

16 TT-09 CHI TIẾT GIÁ CHỐNG XOAY  

17 TT-10 CHI TIẾT LIÊN KẾT CẦU CÁP  

18 TT-11 CHI TIẾT DÂY LEO AN TOÀN  

19 TT-12 SƠN SỬA DẦM THÉP HIỆN TRẠNG  

20 TB-01 
MẶT ĐỨNG THU HỒI VÀ LẮP ĐẶT LẠI THIẾT 
BỊ 

 


